
     UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phòng thi: 01               Môn thi:…………………………………………Ngày thi:…………

STT SBD Họ và tên Ngày sinh GT ĐT KV HK_Tinh Ký nộp Ghi chú

1 16003160 BÙI THỊ THÙY DUNG 11/02/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

2 16006572 VŨ NGỌC DUY 13/04/2006 Nam 2NT Vĩnh Phúc

3 16000716 TRẦN THÙY DƯƠNG 01/08/2006 Nữ 2 Vĩnh Phúc

4 16012277 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 09/05/2006 Nam 2NT Vĩnh Phúc

5 16006161 DƯƠNG QUỲNH GIANG 24/06/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

6 16005692 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 19/02/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

7 16009058 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 21/04/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

8 16005172 PHAN THU HUYỀN 19/12/2005 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

9 16009632 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 12/10/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

10 49009616 HOÀNG THỊ DIỆU LINH 24/09/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

11 16007975 NGUYỄN TRÀ MY 23/11/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

12 16005882 LÊ THỊ NGỌC 28/07/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

13 16004694 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 18/09/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

14 16006915 LĂNG THỊ HỒNG NHUNG 16/10/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

15 16015400 NGUYỄN HUYỀN NHUNG 24/12/2006 Nữ 1 Vĩnh Phúc

16 16009865
NGUYỄN THỊ HỒNG 

PHƯỢNG
14/07/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

17 16012127 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 10/08/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

18 16014026 NGUYỄN HỒNG ANH THƯ 09/10/2006 Nữ 2 Vĩnh Phúc

19 16007403 HÀ TRẦN THỦY TIÊN 21/02/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

20 16008057 KHỔNG THỊ THỦY TIÊN 19/08/2006 Nữ 2NT Vĩnh Phúc

Ấn định danh sách có ……. thí sinh.

Số thí sinh dự thi: ………………….; Số thí sinh vắng thi: …………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế: ………………………………………….……………………

DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2024 

Phương thức 1 (Kết hợp thi tuyển và xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON


